
Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Vương Thị Khuyên 10/02/1985

 Trung 

tâm Y tế 

huyện

Tứ Kỳ thuộc 

Sở Y tế

Nhân

 viên
01.005 Cán sự 01.004 Đạt

2 Lê Quân 09/01/1970

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Chí Linh 

thuộc Sở Y 

tế

Nhân 

viên
01.005 Cán sự 01.004 Đạt

3 Đào Thị Phượng 05/9/1987

TTYT huyện 

Ninh Giang, 

Sở Y tế

Hộ lý 16.130
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Đạt

4 Hồ Thị Tươi 28/06/1987

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền, Sở Y 

tế

Dược tá 16.136
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Đạt

5 Nguyễn Thị Thơm 23/10/1981

TTYT huyện 

Cẩm Giàng, 

Sở Y tế

Hộ lý 16,130
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Đạt

6 Vũ Thị Thanh Hường 25/01/1983

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền, Sở Y 

tế

Hộ lý 16.130

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 Đạt

7 Hà Thị Hoa 26/8/1980

TTYT huyện 

Ninh Giang, 

Sở Y tế

Hộ lý 16.130

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 Đạt

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1583/TB-HĐTH ngày 14/11/2024 của Hội đồng xét thăng hạng)

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi rõ 

bằng chữ Đạt hay 

Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi rõ 

bằng chữ Đạt hay 

Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

8 Nguyễn Thị Lộc 13/11/1984

TTYT huyện 

Tứ Kỳ, Sở Y 

tế

Hộ lý 16.130

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 Đạt

9 Nguyễn Thị Hoa 15/5/1980

TTYT huyện 

Nam Sách, 

Sở Y tế

Hộ Lý 16.130

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 Đạt

10
Nguyễn Thị Minh 

Chuyên
10/8/1979

TTYT huyện 

Nam Sách, 

Sở Y tế

Hộ Lý 16.130

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 Đạt

11 Mạc Thị Loan 28/2/1980

TTYT huyện 

Nam Sách, 

Sở Y tế

Hộ Lý 16.130

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 Đạt

12 Vũ Thị Thanh Toan 28/12/1976

TTYT huyện 

Thanh Miện, 

Sở Y tế

Hộ lý 16.130

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 Đạt

13 Ninh Thị Hồng 09/02/1988

TTYT huyện 

Cẩm Giàng, 

Sở Y tế

Hộ lý 16.130
Hộ sinh 

IV
V.08.06.16 Đạt

14 Trần Thị Thu Hương 13/08/1977

TTYT huyện 

Thanh Miện, 

Sở Y tế

Hộ lý 16.130
Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16 Đạt

15 Vũ Thị Làn 19/08/1989

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Hộ lý 16.130
Y sĩ hạng 

IV
V.08.03.07 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi rõ 

bằng chữ Đạt hay 

Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

16 Phan Thị Thu Hằng 10/09/1983

Bệnh viện 

Phục Hồi 

chức năng 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

17 Lê Thị Hoa 10/11/1983

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền, Sở Y 

tế

Chuyên 

viên 
01a.003

Chuyên 

viên
01.003 Đạt

18 Lê Quang Cường 08/07/1986

 Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở Y 

tế

Chuyên 

viên Cao 

đẳng

01a.003
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

19 Hồ Thị Lan 23/8/1983

TTYT huyện 

Gia Lộc, Sở 

Y tế

Chuyên 

viên 
01a.003

Chuyên 

viên
01.003 Đạt

20 Vương Thị Phương 26/11/1991

TTYT huyện 

Cẩm Giàng, 

Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

21 Nguyễn Thành Nghiệp 14/10/1984

TTYT huyện 

Nam Sách, 

Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

22 Đặng Văn Duy 29/07/1983

TTYT huyện 

Nam Sách, 

Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

23
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
10/12/1987

Trung tâm Y 

tế huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi rõ 

bằng chữ Đạt hay 

Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

24 Đào Thị Thúy Trâm 12/9/1986

TTYT huyện 

Ninh Giang, 

Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

25 Phạm Thị Mai 15/11/1978

TTYT huyện 

Kim Thành, 

Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
1.003 Đạt

26 Phạm Thị Hương 20/10/1984

TTYT 

Thanh 

Miện, Sở Y 

tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

27 Đặng Thị Loan 03/02/1984

TT Kiểm 

nghiệm 

Thuốc- Mỹ 

phẩm-Thực 

phẩm HD, 

Sở Y tế

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

28 Vũ Thị Hiên 22/09/1986

Bệnh viện 

Phong Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Văn thư 

viên

 trung 

cấp

02.008
Văn thư 

viên
02.007 Đạt

29 Nguyễn Thị An 27/01/1988

TTYT 

Thanh 

Miện, Sở Y 

tế

Văn thư 

viên 

trung cấp

02.008
Văn thư 

viên
02.007 Đạt

30 Phạm Thanh Hương 23/11/1986

TTYT thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng IV

V.11.06.15

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14 Đạt

31 Trần Thị Dung 27/02/1988

Bệnh viện 

Phong Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

32
Nguyễn Thị Phương 

Thuận
21/9/1984

Bệnh viện 

Phong Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

33 Nguyễn Thị Xoan 05/7/1987

Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

34 Vũ Thị Thoảng 11/05/1994

Bệnh viện 

Bệnh nhiệt 

đới 

tỉnh Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

35 Nguyễn Huyền Trang 20/05/1987

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

36 Bùi Thị Ngoan 08/07/1987

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

37 Lê Thị Hưởng 13/08/1984

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

38 Mạc Thị Hoa 25/01/1981

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

39 Nguyễn Thị Thư 02/11/1986

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

40 Hoàng Thị Hường 22/11/1988

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

41 Đỗ Thị Hương 02/01/1988

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

42 Vũ Thị Thanh Mai 15/02/1986

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

43 Đỗ Thị Đào 29/3/1991

Bệnh viên Y 

học cổ 

truyền Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

44 Đặng Tuyết Nhung 25/03/1986

TTYT 

huyện Bình 

Giang, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

45 Nguyễn Thị Lợi 20/10/1993

TTYT 

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng

 hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

46 Lưu Thị Duyên 14/03/1993

TTYT 

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng

 hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

47 Hoàng Thế Chỉnh 16/03/1989

TTYT 

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng

 hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Không 

đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

48 Đoàn Thị Thủy 25/08/1991

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

49 Nguyễn Thị Thủy 28/04/1988

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

50 Mai Hồng Lịch 02/07/1982

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

51 Phạm Thị Sim 05/10/1993

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

52 Đoàn Thị Nhàn 10/10/1986

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

53 Đỗ Thị Điệp 16/10/1983

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

54 Nguyễn Văn Giáp 17/09/1984

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

55 Mai Xuân Chính 23/10/1989

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

56 Phạm Thị Nhuần 29/07/1985

TTYT 

huyện Gia 

Lộc

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

57 Nguyễn Thị Linh 05/09/1987

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

58 Vũ Thị Thanh 12/05/1989

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

59 Đặng Thị Là
25/11

/1989

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

60 Nguyễn Thu Hằng 29/06/1994

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

61 Hoàng Thị Thúy 22/09/1989

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

62 Nguyễn Thị Hường 05/09/1998

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

63 Hà Văn Kiên 23/2/1997

TTYT 

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng

 hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

64 Nguyễn Thị Thu Hà 26/4/1997

TTYT 

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng

 hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

65 Nguyễn Thu Hiền 26/9/1993

TTYT 

huyện 

Thanh 

Miện, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

66 Vũ Thị Trang 28/8/1989

Phòng Điều 

dưỡng 

TTYT thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

67 Nguyễn Bích Ngọc 02/12/1998

Khoa Nội 

Trung tâm 

Y tế Thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

68 Tô Thị Phương Trang 06/11/1994

Khoa Khám 

bệnh-TTYT 

Thị xã Kinh 

Môn, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

69 Nguyễn Thị Hương 19/11/1996

Khoa Y học 

cổ truyền và 

phục hồi 

chức năng -

TTYT Thị 

xã Kinh 

Môn, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

70 Nguyễn Xuân Đức 10/10/1988

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

71 Phạm Văn Tùng 08/06/1991

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

72 Vũ Thị Công Viên 16/04/1989

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

73 Nguyễn Thị Cẩm Anh 20/08/1987

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

74 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/5/1986

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

75 Đỗ Thị Nhừng 17/11/1986

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

76 Nguyễn Thị Thương 12/03/1984

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

77 Nguyễn Thị Huyền 09/11/1988

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

78 Phạm Thị Thu Hằng 02/4/1996

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

79 Nguyễn Quang Nam 11/11/1991

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

80 Vũ Thị Duyên 02/9/1980

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

81 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/11/1998

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

82 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/6/1995

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

83 Phạm Văn Hải 30/03/1993

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

84 Nguyễn Thị Dung 21/04/1995

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

85 Nguyễn Thị Hồng 27/05/1992

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

86 Nguyễn Văn Hải 12/11/1983

TTYT thành 

phố Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng

 hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

87 Trần Thị Anh 30/06/1991

TTYT thành 

phố Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng

 hạng IV

V.08.05.13

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12 Đạt

88 Đỗ Văn Liễn 02/9/1990

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

89 Phí Thị Thúy Nga 02/10/1994

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

90 Trần Tiến Toàn 20/01/1995

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Y sỹ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

91 Vũ Đại Đồng 21/4/1991

TTYT 

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

92 Đào Văn Thắng 27/06/1994

TTYT thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Y sỹ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

93 Nguyễn Đình Ngũ 02/9/1986

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

94 Nguyễn Thị Duyên 22/07/1990

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

95 Vũ Thúy Khuyên 05/9/1995

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

96 Lê Thị Ngọc Quỳnh 16/3/1995

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

97 Phạm Nữ Hoàng 19/5/1993

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

98 Nguyễn Thị Ngân 07/12/1996

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

99 Nguyễn Bích Phượng 15/07/1992

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Y sĩ 

hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

100 Vũ Thị Minh Phương '11/05/1991

TTYT thành 

phố Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Y sĩ

 hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

101 Trần Văn Tuấn 27/10/1983

TTYT thành 

phố Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Y sĩ

 hạng IV
V.08.03.07

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đạt

102 Lê Thị Nhung 04/07/1982

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Dân số 

viên 

hạng IV

V.08.10.29

Dân số 

viên hạng 

III

V.08.10.28 Đạt

103 Trần Ngọc Trung 10/08/1990

TT Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Dược  

hạng IV
V.08.08.23

Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 Đạt

104 Phạm Thu Hoài 26/8/1984

TT Kiểm 

nghiệm 

Thuốc-Mỹ 

phẩm-Thực 

phẩm, Sở Y 

tế

Dược 

hạng IV 

(cao 

đẳng)

V.08.08.23
Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 Đạt

105 Trần Thị Cẩm Vân 19/10/1989

TT Kiểm 

nghiệm 

Thuốc-Mỹ 

phẩm-Thực 

phẩm, Sở Y 

tế

Dược 

hạng IV 

(cao 

đẳng)

V.08.08.23
Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

106 Nguyễn Thị Tuyết 25/11/1987

Bệnh viện 

Bệnh nhiệt 

đới tỉnh Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Dược 

hạng IV
V.08.08.23

Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 Đạt

107 Nguyễn Thị Giang 19/01/1986

TTYT 

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Dược 

hạng IV
V.08.08.23

Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 Đạt

108 Nguyễn Xuân Hòa 21/07/1983

TTYT 

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Dược 

hạng IV
V.08.08.23

Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 Đạt

109 Nguyễn Thị Thu Hà 14/07/1986

TTYT 

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Dược 

hạng IV
V.08.08.23

Dược sĩ 

hạng III 
V.08.08.22 Đạt

110 Nguyễn Thị Loan 01/11/1990

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt

111 Nguyễn Thị Linh 12/07/1985

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt

112 Đoàn Thị Thơ 04/04/1979

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt

113 Đỗ Thị Hoài 19/12/1991

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

114 Nho Thị Luân 16/04/1990

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt

115 Nguyễn Thị Loan 07/01/1985

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt

116 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/08/1992

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Hộ sinh 

hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt

117 Trịnh Thị Thảo 03/03/1998

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Hộ sinh 

hạng IV
V08.08.16

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Đạt

118 Phạm Thị Vân Anh 24/4/1989

Bệnh viên Y 

học cổ 

truyền Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kỹ thuật 

y hạng 

IV

V.08.07.19
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18 Đạt

119 Nguyễn Thị Hạnh 11/10/1987

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Kỹ thuật 

y hạng 

IV

V.08.07.19
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18 Đạt

120 Đào Thị Minh Nguyên 03/11/1982

Bệnh viện 

Phổi Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

121 Nguyễn Thị Minh Hảo 24/05/1992

Bệnh viện 

Phổi Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

122 Đặng Hải Tân 11/11/1987

Bệnh viện 

Phổi Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

123 Lã Thị Minh Tuyết 12/3/1976

Bệnh viện 

Phổi Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

124 Trịnh Thị Thái Hà 18/3/1990

Bệnh viện 

Phổi Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

125 Hà Thị Thuý 09/1/1981

Bệnh viện 

Phổi Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

126 Nguyễn Thị Hồng Gấm 08/05/1992

Bệnh viện 

Phục Hồi 

chức năng 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

127 Vũ Mai Trang 28/08/1985

Bệnh viện 

Tâm thần 

Hải Dương, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

128 Nguyễn Văn Nhất 24/6/1992

Bệnh viện 

Mắt và Da 

liễu, Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

129 Phạm Thị Tuyết Minh 07/08/1976

Bệnh viện 

Bệnh nhiệt 

đới tỉnh Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế oán 

viên 

Cao đẳng

06a.031
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

130 Lường Thị Thu Huyền 24/09/1984

Bệnh viện 

Bệnh nhiệt 

đới tỉnh Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế oán 

viên 

Cao đẳng

06a.031
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

131 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 28/12/1987

Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

132 Vũ Thị Huê 14/08/1990

Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

133 Phạm Minh Tiến 06/05/1987

Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

134 Nguyễn Thị Phương 02/04/1987

Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

135 Bùi Thị Thắm 10/10/1986

Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

136 Đinh Thị Phương Thảo 11/01/1988

Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

137 Nguyễn Thị Hiền 20/09/1994

Bệnh viện 

Phụ sản Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

138 Đặng Thị Hương 15/01/1981

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật, Sở 

Y tế

KTV

 trung

 cấp

06.032

Kế 

toán 

viên

06.031 Đạt

139 Đặng Mạnh Hà 05/6/1979

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật, Sở 

Y tế

KTV

 trung

 cấp

06.032

Kế 

toán 

viên

06.031 Đạt

140 Bùi Thị  Nga 16/08/1980

TTYT  

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

141 Nguyễn Thị Nhung 26/11/1989

TTYT  

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

142 Phạm Thị Ly 15/09/1985

TTYT  

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

143 Nguyễn Thị Dịu 15/01/1981

TTYT  

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

144 Lê Thị Huyền 25/01/1991

TTYT  

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

145 Vũ Thị Dịu 21/02/1987

TTYT 

huyện Bình 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

146 Vũ Thị Quyên 27/05/1983

TTYT  

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

147 Phạm Thị Mơ 17/02/1989

TTYT  

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

148 Nguyễn Thị Thuỷ 02/02/1986

TTYT  

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên  

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

149 Hoàng Quốc Huy 10/10/1985

TTYT  

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

150 Nguyễn Thanh Thái 07/01/1984

TTYT  

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

151 Hoàng Thị Huế 14/02/1988

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

152 Ngô Lan Anh 03/09/1984

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

153 Đoàn Thị Diệu Lan 17/08/1993

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

154 Nguyễn Thị Phương Anh 20/11/1985

TTYT  

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Kế toán 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

155 Nguyễn Thị Xuân 14/12/1980

TTYT  

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Kế toán 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

156 Nguyễn Thị Thu Hường 05/8/1988

TTYT  

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Kế toán 

cao đẳng
06a.031

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

157 Nguyễn Thị Hồng Thúy 22/03/1986

TTYT  

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Kế toán 

cao đẳng
06a.031

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

158 Vũ Thị Liên 15/09/1989

TTYT  

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Kế toán 

cao đẳng
06a.031

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

159 Nguyễn Thị Kim Hằng 16/08/1990

TTYT  

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Kế toán 

cao đẳng
06a.031

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

160 Nguyễn Thị Hà 09/5/1993

TTYT  

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Kế toán 

cao đẳng
06a.031

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

161 Nguyễn Thị Hải Yến 22/09/1980

TTYT  

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

162 Nguyễn Thị Hòa 22/10/1985

TTYT  

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

trung cấp
06.032

Kế toán 

viên
06.031 Đạt

163 Trương Thị Xuân 04/04/1976

TTYT  

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

164 Nguyễn Văn Phú 07/04/1982

TTYT  

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

165 Bùi Thị Hương 31/08/1983

TTYT  

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

166 Nguyễn Thị Phương Hoa 31/05/1989

TTYT  

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

167 Nguyễn Bá Duy 18/11/1979

TTYT  

huyện Ninh 

Giang, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên Cao 

đẳng

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

168 Đặng Thị Chầm 03/01/1982

TTYT thành 

phố Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

hạng IV

06.032

Kế toán 

viên hạng 

III

06.031 Đạt

169 Nguyễn Thị Thỏa 02/03/1984

TTYT thành 

phố Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

hạng IV

06a.031

Kế toán 

viên hạng 

III

06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

170 Vũ Văn Hoàn 28/8/1985

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

171 Nguyễn Thị Thùy Anh 03/12/1990

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

172 Phạm Thị Thu Hiền 04/12/1979

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

173 Đoàn Thị Nhẹ 05/4/1984

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

174 Đoàn Thị Thùy 03/9/1987

TTYT 

huyện Kim 

Thành, Sở 

Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

175 Nguyễn Thị Vân 29/05/1986

Cơ sở 2 Nhị 

Chiểu-

TTYT thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

176 Nguyễn Thị Hạnh 21/02/1986

Cơ sở 2 Nhị 

Chiểu-

TTYT thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

177 Bùi Thị Huế 08/11/1989

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính-Điều 

dưỡng-

TTYT thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

178 Nguyễn Thị Lanh 20/06/1986

TTYT 

huyện 

Thanh 

Miện, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

179 Nguyễn Thị Phượng 03/12/1980

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

180 Nguyễn Thị Mai Linh 10/5/1988

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

181 Trần Phương Du 18/12/1987

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

182 Nguyễn Thị Tâm 02/9/1991

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên 
06.031 Đạt

183 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/10/1990

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

184 Đỗ Thị Hải 18/10/1989

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

185 Nguyễn Thị Dung 20/11/1986

TTYT 

huyện Gia 

Lộc, Sở Y tế

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Chuyên 

viên
01.003 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

186 Bùi Thu Phương 14/10/1987

Bệnh viên Y 

học cổ 

truyền Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Bác sỹ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

187 Đoàn Thị Hòa 24/10/1982

Bệnh viên Y 

học cổ 

truyền Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Bác sỹ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

188 Phạm Đình Tuân 09/05/1973

TTYT 

huyện Bình 

Giang, Sở Y 

tế

Bác sỹ 

hạng III
V08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02
Không 

đạt

189 Vũ Thành Đạt 25/02/1990

TTYT 

huyện Bình 

Giang, Sở Y 

tế

Bác sỹ 

hạng III
V08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

190 Phạm Quý Đôn 28/11/1978

TTYT 

huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

191 Nguyễn Thị Hà Thu 30/01/1989

TTYT 

huyện 

Thanh 

Miện, Sở Y 

tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

192 Phạm Thế Ngọc 19/3/1985

TTYT thị xã 

Kinh Môn, 

Sở Y tế

Bác sỹ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

193 Nguyễn Đình Quang 01/08/1984

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Bác sĩ 

hạng III
V08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

194 Lê Trọng Tấn 01/08/1981

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Bác sĩ 

hạng III
V08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

195 Trần Thị Thúy Hoàn 10/06/1979

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Bác sĩ 

hạng III
V08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

196 Lê Viết Hải 01/08/1983

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Bác sĩ 

hạng III
V08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

197 Vũ Văn Nhất 10/11/1980
TTYT thành 

phố Chí Linh

Bác sĩ 

hạng III
V08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

198 Trần Văn Út 07/04/1984

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

199 Nguyễn Hồng Thiên 16/04/1984

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

200 Nguyễn Hà Phương 20/02/1990 20/02/1990

TTYT 

huyện Tứ 

Kỳ, Sở Y tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

201 Lê Thái An 19/04/1981

TTYT 

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

202 Bùi Văn Trường 27/06/1975

TTYT 

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

203 Nguyễn Sỹ Hải 20/08/1967

TTYT 

huyện 

Thanh Hà, 

Sở Y tế

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

204 Nguyễn Thị Ly '02/03/1984 02/03/1984

TTYT thành 

phố Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Bác sĩ

 hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ 

chính 

hạng II

V.08.01.02 Đạt

205 Hồ Thị Thu Hà 08/03/1973

TTYT thành 

phố Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Dân số 

viên 

hạng III

V08.10.28

Dân số 

viên hạng 

II

V08.10.27 Đạt

206 Bùi Thị Huyền 24/08/1982

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Dân số 

viên 

hạng III

V.08.10.28

Dân số 

viên hạng 

II

V.08.10.27 Đạt

207 Nguyễn Thị Bạch Dương 13/7/1982

TT Kiểm 

nghiệm 

Thuốc- Mỹ 

phẩm-Thực 

phẩm HD, 

Sở Y tế

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Dược sĩ 

chính 

hạng II

V.08.08.21 Đạt

208 Trần Văn Hùng 29/11/1983

TT Kiểm 

nghiệm 

Thuốc- Mỹ 

phẩm-Thực 

phẩm HD, 

Sở Y tế

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Dược sĩ 

chính 

hạng II

V.08.08.21 Đạt

209 Nguyễn Thị Nhâm 01/11/1982

Bệnh viện  

Y học cổ 

truyền, Sở Y 

tế

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Dược sỹ 

hạng II
V.08.08.21 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

210 Ngô Văn Tùng 16/09/1981

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Dược sĩ 

hạng II
V.08.08.21 Đạt

211 Phạm Đình Ngự 28/04/1982

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Dược sĩ 

chính 

hạng II

V.08.08.21 Đạt

212 Bùi Văn Sơn 01/01/1982

Bệnh viện 

Phong Chí 

Linh, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

Điều 

dưỡng 

hạng II

V.08.05.11 Đạt

213 Vũ Thị Thanh Huyền 05/9/1974

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

Điều 

dưỡng 

hạng II

V.08.05.11 Đạt

214 Nguyễn Thị Huệ 13/03/1981

TTYT 

huyện 

Thanh 

Miện, Sở Y 

tế

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

Điều 

dưỡng 

hạng II

V.08.05.11 Đạt

215 Cao Xuân An 03/4/1977

TT Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Y tế 

công 

cộng 

hạng III

V.08.

04.10

Y tế công 

cộng 

chính  

hạng II

V.08.04.09 Đạt

216 Nguyễn Thị Thúy 09/8/1978

TT Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh Hải 

Dương, Sở 

Y tế

Y tế 

công 

cộng 

hạng III

V.08.

04.10

Y tế công 

cộng 

chính  

hạng II

V.08.04.09 Đạt

217 Phạm Văn Hưng 15/02/1984

TTYT 

huyện Nam 

Sách, Sở Y 

tế

Y tế 

công 

cộng 

hạng III

V.08.04.10

Y tế công 

cộng 

chính  

hạng II

V.08.04.09 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

218 Trần Hương Lan 08/8/1990

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tứ Kỳ, Sở 

Y tế

Y tế 

công 

cộng 

hạng III

V.08.04.10

Y tế công 

cộng 

chính  

hạng II

V.08.04.09 Đạt

219 Nguyễn Thị Nga 05/09/1973

TT Kiểm 

nghiệm 

Thuốc- Mỹ 

phẩm-Thực 

phẩm HD, 

Sở Y tế

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên chính
01.002 Đạt

220 Phạm Văn Biên

Trugn tâm y 

tế

 huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên chính
01.002 Đạt

221 Nguyên Thị Thuỷ 15/09/1979

Trugn tâm y 

tế

 huyện Cẩm 

Giàng, Sở Y 

tế

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên chính
01.002 Đạt

222 Lê Văn Mão 02/12/1975

Trung tâm y 

tế TPHD, 

Sở Y tế

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên chính
01.002 Đạt

 

Tổng số: 222 hồ sơ, trong đó: Đạt: 220 hồ sơ; Không đạt: 02 hồ sơ


